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UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ TÁNH LINH

Kế hoạch

năm thực 

hiện

 Cùng 

kỳ năm 

trước 

I. NÔNG, LÂM, THỦY SẢN

 1. Nông nghiệp (Diện tích gieo trồng cây 

hàng năm tiến độ đến ngày 15/...)
Ha

  1.1 Diện tích gieo cấy lúa Ha 8.750 2.900 2.915            33,31 101

 - Lúa đông xuân Ha 2.930 0 0 0 0

 - Lúa hè thu Ha 2.820 2.900 2.915          103,37 101

 - Lúa mùa Ha 3.000 0 0 0 0

  1.2 Diện tích gieo trồng cây hàng năm 

khác
Ha 1.825

 - Bắp Ha 720 255 260            36,11 102

 - Rau các loại Ha 420 140 140            33,33 100

 - Hoa các loại Ha 0 0 0 0 0

 - Đậu các loại Ha 685 215 220            32,12 102

 - Cây hàng năm còn lại Ha 0 0 0 0 0

  1.3. Diện tích một số cây lâu năm hiện có

 - Cây cà phê Ha 5 5 5          100,00 100

 - Cây chè Ha 0 0 0 0 0

 - Cây điều Ha 965 965 965          100,00 100

 - Cây tiêu Ha 15 15 15          100,00 100

 - Cây dâu tằm Ha 0 0 0 0 0

 - Cây sầu riêng Ha 30 30 30          100,00 100

 - Cây bơ Ha 0 0 0 0 0

 - Cây Thanh Long Ha 0 0 0 0 0

 - Cây ca cao Ha 0 0 105 0 0

 - Cây cao su Ha 4.581 4.581 4.581          100,00 100

 - Cây mắc ca Ha 0 0 0 0 0

 - Cây Mác mác (Chanh dây) Ha 0 0 0 0 0

 - ….. Cây đặc thù của địa phương Ha 40 40 40          100,00 100

 2. Chăn nuôi 0 0 0 0 0

 - Tổng đàn trâu 1000 Con      1.046 900 986            94,26 110

 - Tổng đàn bò 1000 Con         590 400 412            69,83 103

    Trong đó: Đàn bò sữa 1000 Con 0 0 0 0 0

 - Tổng đàn lợn 1000 Con      1.816 1.790 1.878          103,41 105

ƯỚC KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI XÃ TÁNH LINH

Quý 2 Năm 2026

Chỉ tiêu Đơn vị tính

Kế 

hoạch

năm 

thực 

hiện

Thực 

hiện 

quý 2

năm 

2025

Ước  

thực 

hiện

 quý 2

năm 

2026

Ước thực hiện quý 2 

năm 2026 thực hiện 

so với (%)



2

    Trong đó: Lợn (không bao gồm lợn con 

chưa tách mẹ)
1000 Con

 - Tổng đàn dê, cừu 1000 Con      2.087 1.200 1.280            61,33 107

 - Tổng đàn gia cầm 1000 Con         420 85 90            21,43 106

     Trong đó: Gà 1000 Con 0 0 0 0 0

 - Sản lượng thịt hơi các loại Tấn      1.898 0 579            30,51 0

 - Sản lượng sữa bò Tấn 0 0 0 0 0

 - Sản lượng kén tằm Tấn 0 0 0 0 0

 3. Lâm nghiệp

 - Trồng rừng tập trung (trồng mới) Ha 0 0 0 0 0

 - Sản lượng gỗ khai thác M
3 0 0 0 0 0

 - Sản lượng củi khai thác Ste 0 0 0 0 0

 4. Thủy sản

 - Sản lượng khai thác thủy sản Tấn         170 0 145            85,29 0

    Trong đó: Sản lượng khai thác thủy sản 

biển
Tấn 0 0 0 0 0

 - Sản lượng nuôi trồng thủy sản Tấn         550 0 145            26,36 0

   Trong đó: Tôm thẻ chân trắng Tấn 0 0 0 0 0

 - Sản xuất tôm giống Triệu post 0 0 0 0 0

II. CÔNG NGHIỆP

  * Một số sản phẩm chủ yếu

 - Đá các loại M
3 0 0 0 0 0

 - Thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản chế 

biến, bảo quản
Tấn 0 0 0 0 0

 - Rau, quả chế biến Tấn 0 0 0 0 0

 - Đồ uống các loại 1000 Lít 0 0 0 0 0

 - Sợi các loại Tấn 0 0 0 0 0

 - Sản phẩm may trang phục 1000 Cái         350 100 105            30,00 105

 - Giày, dép thể thao 1000 Đôi 0 0 0 0 0

 - Gỗ cưa hoặc xẻ M
3 0 0 0 0 0

 - Phân bón và hợp chất ni tơ Tấn 0 0 0 0 0

 - Gạch xây dựng bằng đất sét 1000 Viên      4.800 987 1.005            20,94 102

 - Bê tông trộn sẵn M
3 0 0 0 0 0

 - Oxit nhôm Tấn 0 0 0 0 0

 - Cấu kiện kim loại Tấn 0 0 0 0 0

 - Đồ nội thất bằng gỗ và bằng các vật liệu 

tương tự trừ ghế gỗ
Chiếc

1.070 254 275            25,70 108

 - Nước máy 1000 M
3           93 46 48            51,61 104

 - Dịch vụ thu gom rác thải Triệu đồng 0 0,0 458 0 0

 - …....Sản phẩm đặc thù của địa phương 0 0 0 0 0

III. VẬN TẢI

 1. Vận tải hàng hóa

  - Khối lượng vận chuyển hàng hóa 1000Tấn 0 0 0 0 0

  - Khối lượng luân chuyển hàng hóa 1000Tấnkm 0 0 0 0 0

 2. Vận tải hành khách

  - Khối lượng vận chuyển hành khách 1000HK 0 0 0 0 0

  - Khối lượng luân chuyển hành khách 1000HKkm 0 0 0 0 0

 3. Doanh thu từ hoạt động vận tải, kho bãi Tỷ đồng
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 - Hành khách Tỷ đồng 0 0 0 0 0

 - Hàng hóa Tỷ đồng 0 0 0 0 0

 - Kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải và bưu 

chính, chuyển phát
Tỷ đồng 0 0 0 0 0

 4. Khối lượng hàng hóa thông qua cảng 1000Tấn 0 0 0 0 0

IV. THƯƠNG MẠI, DU LỊCH

 1. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh 

thu dịch vụ 
Tỷ đồng 0 0 0 0 0

 - Tổng mức bán lẻ hàng hóa Tỷ đồng 0 0 0 0 0

 - Doanh thu dịch vụ Tỷ đồng 0 0 0 0 0

 - Doanh thu lưu trú, ăn uống, dịch vụ lữ hành Tỷ đồng 0 0 0 0 0

 2. Du lịch 0 0 0 0

 - Số lượt khách phục vụ
1000 

Lượt khách
          25        25,0        26,0          104,00 104

   + Khách trong nước
1000

Lượt khách
          15        15,0        15,0          100,00 100

   + Khách quốc tế
1000 

Lượt khách
0 0 0 0 0

 - Số ngày khách lưu trú 
1000

Ngày khách
0 0 0 0 0

   + Khách trong nước
1000

Ngày khách
0 0 0 0 0

   + Khách quốc tế
1000

Ngày khách
0 0 0 0 0

 3. Doanh thu từ hoạt động du lịch Tỷ đồng      2,000          2,0          2,0          100,00 100

V. THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 0

1. Thu ngân sách địa phương Tỷ đồng    29.800 0 15.000            50,34 0

 - Thu thuế, phí - lệ phí & khác ngân sách " 23 0 11,5            50,00 0

 - Các khoản thu về nhà, đất " 5 0 1,2            24,00 0

 - Các khoản thu khác " 1,8 0 2,3          127,78 0

2. Chi ngân sách địa phương

Tổng chi ngân sách địa phương Tỷ đồng 0 0 69,1 0 0

Trong đó:

 - Chi đầu tư Tỷ đồng 7,73 0 5,60            72,45 0

 - Chi thường xuyên Tỷ đồng 285,40 0 63,50            22,25 0

VI. VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN TỪ 

NGUỒN NSNN DO ĐỊA PHƯƠNG 

QUẢN LÝ

Tỷ đồng 0 0 0 0 0

VII. BẢO HIỂM XÃ HỘI 

(Tính đến 30/6/2026)

  - Số người tham gia BHYT Người 34.202 0 33.931            99,21 0

      + Tỷ lệ dân số tham gia BHYT %      97,21 0 94,35            97,06 0

  - Số người tham gia BHXH Người 2.965 0 2.732            92,14 0

  - Số người tham gia BHTN Người 2.250 0 2.049            91,07 0

VIII. TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI

 1. Tai nạn giao thông

 - Số vụ tai nạn giao thông Vụ 0 0 2 0 0

 - Số người chết Người 0 0 1 0 0

 - Số người bị thương Người 0 0 1 0 0



4

 2. Vi phạm môi trường

 - Số vụ vi phạm đã phát hiện Vụ 0 0 1 0 0

 - Số vụ đã xử lý Vụ 0 0 1 0 0

 - Số tiền xử phạt Tỷ đồng 0 0 0,003 0 0
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A B C D E F G 1 2 3 4 5

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Email 

DN

Loại hình 

1. Dn Nhà 

nước 2. 

Dn ngoài 

Nhà nước 

3. Doanh 

nghiệp 

FDI

Lao 

động 

thời 

điểm báo 

cáo 

(người)

Địa chỉ
Số điện 

thoại

Biểu số: 02/CN

Ngày nhận báo cáo: Ngày 25 tháng cuối quý

Đơn vị báo cáo: UBND xã Tánh Linh

Đơn vị nhận báo cáo: Thống kê tỉnh Lâm Đồng

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP (CHI NHÁNH) NGÀNH CÔNG NGHIỆP MỚI TĂNG TRONG KỲ

Quý 2 năm 2026

Stt Tên DN/Chi nhánh Mã số thuế

Doanh 

thu của 

sản 

phẩm 

trong 

quý báo 

cáo 

(triệu 

đồng)

Mô tả 

sản 

phẩm 

chủ yếu

Đơn vị 

tính sản 

phẩm

Sản 

lượng 

sản xuất 

quý báo 

cáo
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STT Tên dự án/công trình

Nguồn vốn đầu tư

1. Nguồn vốn Nhà nước;

2. Vốn Ngoài nhà nước;

3. Vốn nước ngoài (FDI).

Ngành đầu 

tư

Năm 

khởi 

công

Dự 

kiến 

năm 

hoàn 

thành

Tổng 

mức 

đầu tư

Giá trị 

thực 

hiện 

quý 

trước 

báo cáo

Dự tính 

giá trị 

thực 

hiện 

quý 

báo cáo

Cộng 

dồn từ 

đầu 

năm 

đến 

cuối 

quý 

Cộng 

dồn từ 

khi 

khởi 

công 

đến 

cuối 

Ghi chú

A B C D E F 1 2 3 4 5 6

Tuyến đường Gia An đi Nghị 

Đức Nguồn vốn nhà nước Giao thông 2026 2027 15.200 0 0 0 0

Sở Tài chính họp thẩm định báo 

cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự 

án ngày 18/6/2026, đang trình 

UBND tỉnh phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án

Nâng cấp tuyến đường nội đồng Nguồn vốn nhà nước Giao thông 2026 2027 19.950 0 0 0 0 Sở Tài chính họp thẩm định báo 

Nâng cấp các tuyến đường Nguồn vốn nhà nước Giao thông 2026 2027   19.800 0 0 0 0 Sở Xây dựng phê duyệt dự án tại 

Khắc phục, nạo vét, cải tạo và Nguồn vốn nhà nước Giao thông 2026 2026     2.000 0 0 0 0 Đã thi công hoàn thành ngày 

Các công trình giao thông, thủy Nguồn vốn nhà nước Giao thông, 2026 2026     8.580 0 0 0 0 Dự án được duyệt chủ trương ngày 

Các công trình dân dụng trên địa Nguồn vốn nhà nước Dân dụng 2026 2026     3.000 0 0 0 0 Dự án được duyệt chủ trương ngày 

Các công trình hạ tầng kỹ thuật Nguồn vốn nhà nước Hạ tầng kỹ 2026 2026     4.900 0 0 0 0 Dự án được duyệt chủ trương ngày 

Các công trình giáo dục Nguồn vốn nhà nước Giáo dục 2026 2026     2.710 0 0 0 0 Dự án được duyệt chủ trương ngày 

Biểu số: 03/VĐT-XD

Ngày nhận báo cáo: Ngày 25 tháng cuối quý

Đơn vị báo cáo: UBND xã Tánh Linh

Đơn vị nhận báo cáo: Thống kê tỉnh Lâm Đồng

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG KỲ

Quý 2 năm 2026

Đơn vị tính: Triệu đồng
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STT Tên doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh
Ngành

kinh doanh (cấp 2)

Địa chỉ xã, 

phường, đặc khu
Số điện thoại

Tổng số 

lao động

(Người)

Tổng 

doanh 

thu trong 

quý

(Triệu 

đồng)
1 HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG NHÔM CAO CẤP NAM 

ANH WINDOW

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Xã Tánh Linh 0355477464

3

2 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ MINH HẰNG Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Xã Tánh Linh 0387974177 1

3 HỘ KINH DOANH A BÉO Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Xã Tánh Linh 0763918403 3

4 HỘ KINH DOANH PHAN TÂN BÌNH Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều 

khiển,Chuẩn bị mặt bằng,Hoàn thiện công trình xây dựng,Hoạt động xây dựng 

chuyên dụng khác,Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

Xã Tánh Linh 0793444448

1

5 HỘ KINH DOANH PHAN THỊ QUANG TRINH Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu Xã Tánh Linh 0362125545 1

6 HỘ KINH DOANH HỒNG MẪN Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông,Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, 

mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ),Bán lẻ hàng may mặc, giày, dép, hàng da và 

giả da,Sửa chữa, bảo dưỡng máy tính, thiết bị thông tin và truyền thông

Xã Tánh Linh 0866699058

2

7 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HOÀNG HOA Bán lẻ hàng may mặc, giày, dép, hàng da và giả da Xã Tánh Linh 0969745492 1

8 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ MỸ LỆ Bán buôn tổng hợp,Bán buôn đồ uống,Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào Xã Tánh Linh 0373363631 1

9 HỘ KINH DOANH TẠP HÓA TUỆ HÂN Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào,Bán lẻ thực phẩm,Bán lẻ đồ uống Xã Tánh Linh 0944718184 2

10 HỘ KINH DOANH KT SHOP Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Xã Tánh Linh 0937779093 1

11 HỘ KINH DOANH NHÀ MÁY NƯỚC ĐÁ BẢO LINH Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá Xã Tánh Linh 0363222480 3

12 HỘ KINH DOANH TUYẾT NHUNG Bán lẻ thực phẩm Xã Tánh Linh 0948916852

13 HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC MINH HỒNG Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình,Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật 

phẩm vệ sinh,Bán lẻ thực phẩm,Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và các hoạt động làm đẹp 

khác

Xã Tánh Linh 0838180018

14 HỘ KINH DOANH PỜM NGUYỄN STORE Bán lẻ hàng may mặc, giày, dép, hàng da và giả da Xã Tánh Linh 0937410038 1

15 LÊ THỊ KIM THÚY Bán lẻ thực phẩm,Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt Xã Tánh Linh  0946141349

16 HỘ KINH DOANH DORIS BRIDAL Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác Xã Tánh Linh 0934034161 2

17 HỘ KINH DOANH HÀ LỮ PHƯƠNG UYÊN Bán lẻ hàng may mặc, giày, dép, hàng da và giả da Xã Tánh Linh 0965518550

18 HỘ KINH DOANH CÔ THU THỦY Bán buôn thực phẩm,Bán buôn đồ uống,Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào Xã Tánh Linh 0788930996 1

19 HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ NẤU ĂN KIM CÚC Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng Xã Tánh Linh 0934930446 3

20 HỘ KINH DOANH LÊ MINH THIỆN Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác Xã Tánh Linh 0345194889 1

21 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ HUYỀN Bán buôn thực phẩm,Bán buôn đồ uống,Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào Xã Tánh Linh 0784037128 1

22 TRẦN HẢI ĐĂNG Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Xã Tánh Linh 0932185885 1

23 HỘ KINH DOANH TRẦN ĐÌNH KHƯƠNG Bán lẻ hàng may mặc, giày, dép, hàng da và giả da,Bán lẻ trò chơi, đồ chơi Xã Tánh Linh 0909004878 1

24 HỘ KINH DOANH VŨ THỊ KIM QUI Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn 

điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu

Xã Tánh Linh 0349283130

1

25 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ QUỲNH Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào,Bán buôn thực phẩm,Bán buôn đồ uống Xã Tánh Linh 0375701570 1

26 HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG GAS HOÀNG NGỌC Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Xã Tánh Linh 0941957257 1

27 HỘ KINH DOANH LÊ ĐỨC THẮNG Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào,Bán lẻ thực phẩm,Bán lẻ đồ uống Xã Tánh Linh 0984340331 1

28 NGUYỄN VŨ Sản xuất trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) Xã Tánh Linh  0382751710

29 HỘ KINH DOANH HOÀI NGUYỄN HAIR SALON Dịch vụ làm tóc Xã Tánh Linh 0907459336 1

30 HỘ KINH DOANH MINH CAN Bán buôn máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm,Bán buôn thiết bị và linh kiện điện 

tử, viễn thông,Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, 

đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu,Hoạt động cấp 

tín dụng khác,Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng

Xã Tánh Linh 0902342739

2

Biểu số: 04/TMDV

Ngày nhận báo cáo: Ngày 25 tháng cuối quý

Đơn vị báo cáo: UBND xã Tánh Linh

Đơn vị nhận báo cáo: Thống kê tỉnh Lâm Đồng
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831 LÊ THỊ THU HẰNG Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào,Bán lẻ thực phẩm,Bán lẻ đồ uống Xã Tánh Linh  0392453178

32 HỘ KINH DOANH CHỊ HẰNG Bán buôn thực phẩm,Bán buôn tổng hợp,Bán buôn đồ uống,Bán lẻ lương thực,Bán lẻ 

sản phẩm thuốc lá, thuốc lào

Xã Tánh Linh 0379242452

33 HỘ KINH DOANH RANG XAY CÀ PHÊ TRỊNH Sản xuất cà phê Xã Tánh Linh 0972480094

34 HỘ KINH DOANH VŨ THỊ KIM ÁI Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình,Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe 

máy và các bộ phận phụ trợ),Bán lẻ hàng may mặc, giày, dép, hàng da và giả da

Xã Tánh Linh 0386042040

35 HỘ KINH DOANH ĐẶNG THỊ BÍCH CHÂU Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo Xã Tánh Linh 0919746564 1

36 HỘ KINH DOANH CƠ SỞ BỒI DƯỠNG VĂN HÓA ALPHA IIGiáo dục khác chưa được phân vào đâu Xã Tánh Linh 0949762727 3

37 HỘ KINH DOANH NGUYỄN NHƯ QUỲNH Bán buôn đồ uống,Bán lẻ lương thực,Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào,Bán lẻ tổng 

hợp khác,Bán lẻ tổng hợp với lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 

chiếm tỷ trọng lớn

Xã Tánh Linh 0329722980

1

38 HỘ KINH DOANH MẮT KÍNH ĐIỆN BIÊN PHỦ Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ),Sản xuất 

các loại bánh từ bột

Xã Tánh Linh 0918878117

2

39 HỘ KINH DOANH NGỌC VY Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống,Dịch vụ phục 

vụ đồ uống

Xã Tánh Linh 0865477168

1

40 HỘ KINH DOANH TRẦM HƯƠNG HỒ ĐẮC HIẾU Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu,Bán buôn máy móc, thiết bị 

và phụ tùng máy khác,Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình,Bán lẻ hàng hóa khác 

mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ),Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ 

phẩm và vật phẩm vệ sinh,Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt 

khác trong xây dựng

Xã Tánh Linh 0908113601

3

41 HỘ KINH DOANH  TẠP HÓA NGUYỄN THỊ NGUYỆT Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào,Bán lẻ thực phẩm,Bán lẻ tổng hợp khác Xã Tánh Linh 0972031415 1

42 HỘ KINH DOANH MẸ & BÉ THẢO NHIÊN Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ nội thất tương tự trong gia đình, văn phòng, cửa 

hàng; thảm, đệm và thiết bị chiếu sáng,Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép,Bán 

buôn đồ dùng khác cho gia đình,Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy 

và các bộ phận phụ trợ),Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng,Bán lẻ hàng may mặc, giày, 

dép, hàng da và giả da,Bán lẻ sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm,Bán lẻ sản phẩm 

văn hóa, giải trí khác chưa phân vào đâu,Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin và truyền 

thông,Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh,Bán lẻ thảm, đệm, 

chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn,Bán lẻ thực phẩm,Bán lẻ trò chơi, đồ 

chơi,Bán lẻ tổng hợp khác,Bán lẻ tổng hợp với lương thực, thực phẩm, đồ uống, 

thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn,Bán lẻ đồ uống,Bán lẻ đồ điện gia dụng, 

giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình 

khác chưa được phân vào đâu,Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 

không kèm người điều khiển,Dịch vụ liên quan đến in,Hoạt động dịch vụ máy tính và 

công nghệ thông tin khác,Hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng,Hoạt động thiết 

kế chuyên dụng,In ấn,Lập trình máy tính khác,Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang 

phục),Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị,Sửa chữa, bảo dưỡng máy tính, thiết bị 

thông tin và truyền thông,Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng,Tư 

vấn máy tính và quản lý cơ sở hạ tầng máy tính

Xã Tánh Linh 0933233862

1

43 HỘ KINH DOANH MAI LỘC VỪNG Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu,Bán buôn nông, lâm sản 

nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống,Trồng cây ăn quả

Xã Tánh Linh 0399729572

2

44 HỘ KINH DOANH BÌNH ĐIỆN Xây dựng công trình điện Xã Tánh Linh 0942819326 15

45 HỘ KINH DOANH PHẠM MINH HUỆ Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo,Xay xát và sản xuất bột thô Xã Tánh Linh 0919084539 1

46 HỘ KINH DOANH SẮT THÉP TUẤN CÔNG Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng,Gia 

công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

Xã Tánh Linh 0919550331

2

47 HỘ KINH DOANH TẠP HÓA LONG VÂN Bán buôn thực phẩm,Bán buôn đồ uống,Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào Xã Tánh Linh 0983207818 2

48 HỘ KINH DOANH HOTEL MỸ VY Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống,Khách sạn và 

dịch vụ lưu trú tương tự

Xã Tánh Linh 0914353078

49 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ TÚ Bán lẻ sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm,Hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng Xã Tánh Linh 0333759619 1

50 HỘ KINH DOANH CAFE - GIẢI KHÁT, TRÀ SỮA - SINH TỐ TUYẾT TRẦNDịch vụ phục vụ đồ uống Xã Tánh Linh 0944714738 2

51 HỘ KINH DOANH BIA VIỆT HÙNG 7 MINH Dịch vụ phục vụ đồ uống,Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Xã Tánh Linh 0827220096 2

52 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ LAN CHI Bán buôn tổng hợp,Bán buôn đồ uống,Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào Xã Tánh Linh 0385712916 1

53 HỘ KINH DOANH LÂM THỊ VUI Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Xã Tánh Linh 0944499697 1

54 HỘ KINH DOANH HOÀNG THỊ LỰU Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép Xã Tánh Linh 0919096003 1



955 HỘ KINH DOANH ỐC CHI Hoạt động vui chơi giải trí khác,Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Xã Tánh Linh 0988021400 4

56 HỘ KINH DOANH HẢI TRỒNG CAO SU, HỒ TIÊU, CÂY ĂN QUẢTrồng cây cao su,Trồng cây hồ tiêu,Trồng cây ăn quả Xã Tánh Linh 0948351109 4

57 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ VIỆT TRINH Bán lẻ hàng may mặc, giày, dép, hàng da và giả da Xã Tánh Linh 0396446728 1

58 HỘ KINH DOANH TẠP HÓA CHỊ NGA Bán buôn thực phẩm,Bán buôn đồ uống,Bán lẻ lương thực,Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, 

thuốc lào

Xã Tánh Linh 0823051992

1

59 HỘ KINH DOANH TÂM BÁN VẢI Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác Xã Tánh Linh 0834191055 1

60 HỘ KINH DOANH KARAOKE BAMBOO Hoạt động vui chơi giải trí khác Xã Tánh Linh 0918591874 2

61 HỘ KINH DOANH SPA ĐINH VY Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và các hoạt động làm đẹp khác Xã Tánh Linh 0384943170 1

62 HỘ KINH DOANH TRƯƠNG THỊ BÉ CHÚT Bán lẻ hàng may mặc, giày, dép, hàng da và giả da Xã Tánh Linh 03333764214 1

63 HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG VĂN PHÒNG PHẨM 

THIÊN PHÚC

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình,Bán lẻ sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm,Bán 

lẻ tổng hợp khác

Xã Tánh Linh 0349855145

1

64 HỘ KINH DOANH PHỤNG PHƯƠNG Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo Xã Tánh Linh 0978087177 1

65 HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC QUỐC SƠN Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh,Bán lẻ thực phẩm Xã Tánh Linh 0984347429

66 HỘ KINH DOANH MITTHY KIDS Bán lẻ hàng may mặc, giày, dép, hàng da và giả da Xã Tánh Linh 0911990054 1

67 NGUYỄN NAM Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Xã Tánh Linh  0396469283

68 HỘ KINH DOANH THƯƠNG ĐƯỢC Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng,Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, 

vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Xã Tánh Linh 0855505550

69 HỘ KINH DOANH THANH PHONG Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác,Bán lẻ mô tô, xe máy, phụ tùng và 

các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy,Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết 

bị lắp đặt khác trong xây dựng

Xã Tánh Linh 0915748626

70 NGUYỄN THỊ LÀI Bán lẻ hàng may mặc, giày, dép, hàng da và giả da Xã Tánh Linh  0969043917 1

71 HỘ KINH DOANH ĐẶNG VĂN THÀNH Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác,Bán buôn thiết bị và linh kiện điện 

tử, viễn thông,Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình,Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô 

tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ),Bán lẻ mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ 

phận phụ trợ của mô tô, xe máy,Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp 

đặt khác trong xây dựng,Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 

tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu

Xã Tánh Linh 0944554279

1

72 HỘ KINH DOANH ĐINH THÁI HÀ Bán buôn thực phẩm,Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 

tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu,Hoạt 

động thiết kế chuyên dụng

Xã Tánh Linh 0985587444

1

73 HỘ KINH DOANH CAO SU HỮU LỘC Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Xã Tánh Linh 0832156768 1

74 HỘ KINH DOANH LÊ VĂN THUẬN XÂY DỰNG CÔNG 

TRÌNH ĐIỆN

Xây dựng công trình điện Xã Tánh Linh 0988132853

15

75 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ KIM LỄ Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Xã Tánh Linh 0933687739 4

76 HỘ KINH DOANH BÁNH KEM NGỌC TRINH Sản xuất các loại bánh từ bột Xã Tánh Linh 0946700715 1

77 HỘ KINH DOANH AOKIKAFE Bán lẻ thực phẩm,Dịch vụ phục vụ đồ uống,Hoạt động vui chơi giải trí khác Xã Tánh Linh 0977766806 1

78 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TÂM BÁN TẠP HÓA Bán lẻ tổng hợp với lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ 

trọng lớn

Xã Tánh Linh 0914178747

1

79 HỘ KINH DOANH NGUYỄN PHI ANH Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Xã Tánh Linh 0985216097 2

80 HỘ KINH DOANH LÊ VĂN LAI NÔNG SẢN Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Xã Tánh Linh 0815642739 4

81 HỘ KINH DOANH PHẠM QUỐC TUẤN Bán buôn tổng hợp,Bán lẻ lương thực,Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào,Bán lẻ 

tổng hợp khác

Xã Tánh Linh 0367216923

2

82 HỘ KINH DOANH PHAN THỊ YẾN MUA NÔNG SẢN Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Xã Tánh Linh 0937816297 1

83 HỘ KINH DOANH NHA KHOA TÂM ĐỨC Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa Xã Tánh Linh 0355858312 2

84 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ XUÂN ÁNH Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống,Bán lẻ đồ ngũ 

kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng,Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo 

quản gỗ,Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại,Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Xã Tánh Linh 0942613043

1

85 HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG LA PHÔNG TÂN TIẾN Hoạt động thiết kế chuyên dụng Xã Tánh Linh 0908544516 1

86 HỘ KINH DOANH NGUYỄN NAM Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Xã Tánh Linh  0396469283 1

87 HỘ KINH DOANH NGỌC AN Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Xã Tánh Linh 0977193160 2

88 HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC THÙY DƯƠNG Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình,Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật 

phẩm vệ sinh

Xã Tánh Linh  0965792994

89 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NGA Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu Xã Tánh Linh 0366983552 120



1090 HỘ KINH DOANH HỘ KINH DOANH NGUYỄN HƯNG Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác,Bán lẻ 

hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ)

Xã Tánh Linh 0352690120

91 HỘ KINH DOANH ĐINH HỮU CHỨC Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Xã Tánh Linh  0387207019

92 HỘ KINH DOANH VŨ VĂN TOAN Dịch vụ phục vụ đồ uống,Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Xã Tánh Linh 0972818585

93 HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TRANG TRÍ NỘI THẤT

 BÉ BÍCH

Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ nội thất tương tự trong gia đình, văn phòng, cửa 

hàng; thảm, đệm và thiết bị chiếu sáng,Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép,Bán 

buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng,Sản xuất sản phẩm khác bằng kim 

loại chưa được phân vào đâu

Xã Tánh Linh 0365277727

94 HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP

 KHANG DUY 2

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu,Bán buôn nông, lâm sản 

nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống,Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, 

mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ)

Xã Tánh Linh 0972936863

2

95 HỘ KINH DOANH ĐỖ XUÂN HUY Truyền tải và phân phối điện Xã Tánh Linh 0966637638 1

96 HỘ KINH DOANH ĐIỆN TỬ, ĐIỆN GIA DỤNG HẢI THÙY Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác,Bán buôn thiết bị và linh kiện điện 

tử, viễn thông,Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, 

đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu

Xã Tánh Linh 0943642739

2

97 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ LÂM Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống,Giáo dục 

khác chưa được phân vào đâu

Xã Tánh Linh  0978125494

98 HỘ KINH DOANH NGÔ THỊ BÉ MUA MỦ SU VÀ HẠT 

ĐIỀU

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu,Bán buôn nông, lâm sản 

nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Xã Tánh Linh 0911356897

1

99 HỘ KINH DOANH SHOP CÁT VY Bán lẻ hàng may mặc, giày, dép, hàng da và giả da Xã Tánh Linh 0965333478 1

100 HỘ KINH DOANH TRƯƠNG THỊ VY VÂN Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Xã Tánh Linh 0983552124 1

101 HỘ KINH DOANH CHƯNG CẤT TINH DẦU NGUYỄN 

THÀNH PHƯƠNG

Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu Xã Tánh Linh 0921666652

2

102 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ SONG VÂN Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Xã Tánh Linh 0942735807 5

103 HỘ KINH DOANH 1996 COFFEE & TEA Dịch vụ phục vụ đồ uống Xã Tánh Linh 0325251896 2

104 HỘ KINH DOANH HỒ THỊ XUÂN NHUNG Truyền tải và phân phối điện Xã Tánh Linh 0973931088 3

105 HỘ KINH DOANH QUÁN CƠM SAU CÔNG VIÊN Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Xã Tánh Linh 0903622118 1

106 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ VÕ Truyền tải và phân phối điện Xã Tánh Linh 0962672314 1

107 HỘ KINH DOANH THỌ THANH Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống,Bán buôn vật 

liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng,Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và 

thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Xã Tánh Linh 0984807247

1

108 HỘ KINH DOANH HÒA THUẬN Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống,Giáo dục 

khác chưa được phân vào đâu

Xã Tánh Linh 0986932392

5

109 HỘ KINH DOANH TIỆM NHÔM KÍNH NGỌC HẬU Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu Xã Tánh Linh 0949925125 1

110 HỘ KINH DOANH QUÁN CƠM HỒNG LINH Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Xã Tánh Linh 0919681007 1

111 HỘ KINH DOANH NGUYỄN HƯNG Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác,Bán lẻ 

hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ)

Xã Tánh Linh 0352690120

112 HỘ KINH DOANH HUỲNH NGỌC QUANG Bán buôn thực phẩm,Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt,Sản xuất thực 

phẩm khác chưa được phân vào đâu

Xã Tánh Linh 0383506913 2
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STT Tên điểm du lịch Địa chỉ (xã, phường, đặc khu) Tổng số lao động Số điện thoại

A B C 1 2

1 0 0 0 0

Biểu số: 05/DL

Ngày nhận báo cáo: Ngày 25 tháng cuối quý

Đơn vị báo cáo: UBND xã Tánh Linh

Đơn vị nhận báo cáo: Thống kê tỉnh Lâm Đồng

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM THAM QUAN DU LỊCH 

TĂNG MỚI TRÊN ĐỊA BÀN

Quý 2 năm 2026
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Đơn vị báo cáo: UBND xã Tánh Linh

Đơn vị nhận báo cáo: Thống kê tỉnh Lâm Đồng
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